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I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.
- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
- Nhân ái, khoan dung với người khác, biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.
2. Về năng lực:
[bookmark: _Hlk183459087]a. Năng lực chung: Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề
b. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết truyện đồng thoại; Tóm tắt văn bản;  Viết, kể lại truyện đồng thoại.
- Biết mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân
 3. Về phẩm chất: Nhân ái, khoan dung với người khác; biết nhận lỗi, sữa lỗi; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống; Có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
       SGK, SGV, bảng phụ, bảng đánh giá, tranh ảnh liên quan đến bài học, ti vi chiếu tranh, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học 
Văn bản 1:                               BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
                                                          (Trích: Dế Mèn phiêu lưu kí)  -Tô Hoài
                                     Thời gian thực hiện: 11 tiết ( 45-46-)

                            1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề ( 3’)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới. Để kết nối vào bài học.
b. Nội dung: 
- Hs nêu một số câu chuyện nhân vật là động vật, cây cối hay đồ vật
c. Sản phẩm: 
- HS trình bày, từ đó nêu được chủ điểm bài học
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên cho học sinh nêu một số câu chuyện nhân vật là động vật, cây cối hay đồ vật
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên cho học học sinh trình bày
- Các học sinh khác chú ý theo dõi và nhận xét, bổ sung (nếu cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên kết luận, nhận định và dẫn dắt vào chủ đề bài học

                             2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới( 72’)
                                      A. Truyện đồng thoại  ( 4’)
a. Mục tiêu: Nắm được một số đặc điểm cơ bản của truyện đồng thoại.
b. Nội dung: Hs đọc phần Tri thức đọc hiểu trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi nhằm bước đầu nắm được đặc điểm nổi bật của truyện đồng thoại
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi học sinh đọc phần tri thức đọc hiểu trang 81 SGK.
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Em hãy nêu những đặc điểm cơ bản của truyện đồng thoại?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn HS quan sát và đọc câu hỏi.
- HS theo dõi và chọn câu trả lời đúng. 
- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh trong hoạt động nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
     - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm. 
- Hướng dẫn HS báo cáo.
     - Trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm. 
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét (hoạt động nhóm của học sinh và sản phẩm), chốt kiến thức.
  Truyện đồng thoại là thể loại văn học dành cho thiếu nhi. Nhân vật trong truyện đồng thoại thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa. Vì thế, chúng vừa phản ánh đặc điểm sinh hoạt của loài vật hoặc đồ vật, vừa thể hiện đặc điểm của con người.
                                          B. Văn bản( 68’)
               I. Chuẩn bị đọc ( 3’)
  a. Mục tiêu: Nắm được một số  chuyện đáng nhớ và nội dung của văn bản truyện đồng thoại.
b. Nội dung: -Hãy chia sẻ với bạn về một chuyện đáng nhớ mà em từng trải qua
-Dựa vào nhan đề và ấn tượng ban đầu của bản thân khi đọc lướt qua văn bản, em đoán xem “Bài học đường đời đầu tiên” được nhân vật kể lại sau đây là bài học gì? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh suy nghĩ trả lời cá nhân
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn học sinh trả lời
- HS trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
     - Yêu cầu  học sinh trình bày sản phẩm. 
     - Trả lời câu hỏi của giáo viên.
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét (hoạt động nhóm của học sinh và sản phẩm), chốt kiến thức.
                 II. Trải nghiệm cùng văn bản (17’)
a. Mục tiêu:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất -nhân vật 
- Nêu được thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục
-Nêu được tác giả của đoạn trích
b. Nội dung: 
- Thực hiện sắm vai: nhân vật Dế mèn, Dế Choắt, chị Cốc, người dẫn truyện
- Trả lời các câu hỏi 
- HS lắng nghe, suy nghĩ cá nhân, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
- Báo cáo làm việc nhóm bằng kết quả phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Hướng dẫn cách đọc thầm, đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ, phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật.
+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn văn bản.
+ GV hướng dẫn HS chú ý về các câu hỏi suy luận 
+ Gv kiểm tra kĩ năng đọc VB của học sinh bằng câu hỏi: Đọc xong văn bản, em thấy ấn tượng với vấn đề nào nhất?
+ Tìm hiểu tác giả Tô Hoài
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
1. Tác giả:
-Tô Hoài (1920- 2014). Sáng tác phong phú, đa dạng, gồm nhiều thể thể loại: truyện ngắn, hồi kí... Dế Mèn phiêu lưu kí là tác phẩm nổi 
2. tác phẩm
- Thể loại: truyện đồng thoại.
- Ngôi kể: Ngôi kể thứ nhất – Dế Mèn là người kể.
- Bố cục: Văn bản chia làm 2 phần
+ Phần 1: Từ đầu … sắp đứng đầu thiên hạ rồi: Bức chân dung tự họa của Dế Mèn.
+ Phần 2: phần còn lại: Bài học đường đời đầu tiên.
               III. Suy ngẫm và phản hồi ( 48’)
1. Tìm hiểu nhân vật Dế Mèn (33’)
a. Chân dung Dế Mèn(18’)
a. Mục tiêu: Nắm được hình dáng, tính cách của nhân vật Dế Mèn
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: Gv chia nhóm 4-5 người. Mỗi nhóm sẽ sử dụng giấy A3 để vẽ phác họa chân dung hoặc một hoạt động thể hiện được hình dáng, tính cách của Dế Mèn. Có mô tả phía dưới hoặc bên cạnh bức tranh.
Bước 2. Thực hiện nhiêm vụ
- Các nhóm tìm các chi tiết trong văn bản để vận dụng vào phác họa một bức tranh. 
- Viết mô tả hình dáng, tính cách của Dế Mèn ở dưới bức tranh.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm treo tranh của mình và tham khảo tranh của các nhóm khác. 
- Lần lượt đại diện của từng nhóm lên thuyết trình sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác tranh luận, phản biện, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét sản phẩm của từng nhóm và chốt kiến thức lên màn hình.
-Ngoại hình:
+ Càng: mẫm bóng
+ Vuốt: cứng, nhọn hoắt, đạp phành phạch
+ Cánh: áo dài chấm đuôi
+ Đầu: to, nổi từng tảng
+ Răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạp
+ Râu: dài, uốn cong 
-> cường tráng, trẻ trung, tự tin, yêu đời,  đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
- Tính cách:  Đi đứng oai vệ, làm điệu, nhún chân, rung râu; tợn lắm, khà khịa với tất cả mọi người trong xóm; quát mấy chị cào cao, đá ghẹo anh Gọng Vó; ….
      Kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, xem thường mọi người, hung hăng, xốc nổi.
                      b. Tìm hiểu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn(15’)
 a. Mục tiêu: Nắm được bài học đường đời đầu tiên của nhân vật Dế Mèn
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Gv cho hs thực hiện nhóm đôi.
- Yêu cầu học sinh đọc và điền vào phiếu học tập số 5 về ngoại hình và tính cách của Dế Choắt.
- Sử dụng kĩ thuật động não và kĩ thuật Kipling để tìm hiểu về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
- Dế Mèn gây sự với ai?
-Nguyên nhân DM gây sự với chị Cốc?
- Trêu chị Cốc xong, Dế Mèn có hành động như thế nào?
- Hậu quả của hành động ấy?
- Thái độ DM sau khi hậu quả xảy ra như thế nào?
- Bài học rút ra được là gì?
Bước 2. Thực hiện nhiêm vụ: Hs thực hiện nhóm đôi, đọc văn bản, điền vào phiếu học tập số 5 và trả lời các câu hỏi. Điền vào phiếu học tập số 6 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Hs chia sẻ  kết quả cách hiểu của mình.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét phần chia sẻ câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi kết luận vào phiếu học tập và lưu trong vở..
- Dế Mèn đối với Dế Choắt: Coi thường Dế Choắt yếu ớt, xấu xí, lười nhác, đáng khinh. Từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dế Choắt.
-> trịch thượng, ích kỉ, coi thường và bắt nạt bạn.
- Dế Mèn trêu chị Cốc:
+ Muốn ra oai với Dế Choắt
+ Muốn chứng tỏ mình đứng đầu thiên hạ.
+ Trêu xong chui vào hang.
+ Khi chị Cốc mổ Choắt: Dế Mèn nằm im thin thít.
+  Chị Cốc đi: DM mon men bò lên
Dế Mèn là kẻ nghịch ranh, huênh hoang nhưng hèn nhát.
- Hậu quả:
- Dế Choắt bị chị Cốc mổ chết thảm thương.
Ăn năn, hối lỗi, thức tỉnh lương tâm.
Bài học được rút ra
- Bài học về thói kiêu căng: Kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác, khiến mình phải ân hận suốt đời.
- Bài học về tình thân ái: Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.
                                  2. Nhân vật Dế Choắt (10’)
a. Mục tiêu: Nắm được hình dáng, tính cách của nhân vật Dế Choắt
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
-GV giao nhiệm vụ tìm hiểu hình dáng, cách sinh hoạt, ngôn ngữ của Dế Choắt
-Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh thực hiện
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Hs trả lời cá nhân 
- Hs khác nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét câu trả lời của học sinh, chốt kiến thức

	Hình dáng
	Cách sinh hoạt
	Ngôn ngữ

	- trạc tuổi: Dế Mèn
- Người: gầy gò, dài lêu ngêu như gã nghiện thuốc phiện.
- Cánh: ngắn củn … như người cởi trần mặc áo ghi lê.
- Đôi càng: bè bè, nặng nề.
- Râu: cụt có một mẩu
- Mặt mũi: ngẩn ngẩn ngơ ngơ
	- Ăn xổi, ở thì

	- Với Dế Mèn:
+ Lúc đầu: gọi “anh” xưng “em”.
+ Trước khi mất: gọi “anh” xưng “tôi” và nói: “ở đời….thân”.
- Với chị Cốc:
+ Van lạy 
+ Xưng hô: chị - em.



-> NT: miêu tả, so sánh, tính từ, từ láy, sử dụng thành ngữ
=> Gầy gò, xấu xí, ốm yếu,  nhưng rất khiêm tốn, nhã nhặn. Bao dung độ lượng trước tội lỗi của Mèn.
                                                     3. Tổng kết (5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nội dung của bài
- Khái quát ý nghĩa của bài.
- Rút ra bài học cho bản thân từ nội dung bài học.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phiếu học tập của HS đã hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi.
? Nội dung chính của văn bản này là gì?
? Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì để miêu tả nhân vật? tác dụng của biện pháp tu từ ấy đối với văn bản?
? Em hãy nhận xét về cách miêu tả nhân vật của tác giả?
? Văn bản được kể bằng ngôi thứ mấy? nêu tác dụng của ngôi kể?
? Văn bản muốn gửi  gắm cho người đọc những bài học gì?
Học sinh điền vào bảng đánh giá.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ, trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Hs chia sẻ với giáo viên và cả lớp về câu trả lời của mình và nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét câu trả lời, chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi ý chính vào vở.
Hs điền vào bảng đánh giá.
1. Nội dung
- Miêu tả vẻ đẹp của Dế Mèn cường tráng nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi.
- Sau khi bày trò trêu chị Cốc, gây ra cái chết cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.
2. Nghệ thuật
- Truyện đồng thoại với nội dung hấp dẫn, sinh động.
- Lựa chọn  ngôi kể, lời văn giàu hình  ảnh, cảm xúc. Kể chuyện kết hợp với miêu tả. 
- Xây dựng hình tượng nhân vật Dế Mèn gần gũi với trẻ thơ, miêu tả loài vật chính xác, sinh động
- Các phép tu từ đặc sắc. 
                                    3. Hoạt động 3: Luyện tập (10’) 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi.
-Em nhận xét Dế Mèn có điểm gì đáng khen, điểm gì đáng trách?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ, trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Hs chia sẻ với giáo viên và cả lớp về câu trả lời của mình
 -Hs khác nhận xét, bổ sung, đánh giá câu trả lời của bạn
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét câu trả lời,
                                4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 5’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
-Từ nhân vật Dế Mèn, em  rút ra cho mình những bài học nào ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ, trả lời.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Hs chia sẻ với giáo viên và cả lớp về câu trả lời của mình 
-Học sinh khác nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét câu trả lời,
******************



























                                             Văn bản 2:  GIỌT SƯƠNG ĐÊM
                                     Thời gian thực hiện: 2 tiết  ( Tiết 47, 48 )  
                                    1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (3’)
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi chuẩn bị đọc, qua đó trình bày những ý kiến ban đầu của bản thân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS xem lại phần chuẩn bị đã được phân công từ tiết trước và trình bày:  Em đã từng thấy bọ dừa chưa? Em đã biết gì về tập tính của bọ dừa? Nếu chưa biết gì về bọ dừa, em hãy hỏi người khác hoặc tìm hiểu thông tin từ sách và Internet.
[image: Sự thật thú vị về bọ rùa]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trao đổi.
- GV quan sát, lắng nghe.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức hoạt động.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận. HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức, dẫn dắt vào bài mới.
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)
Quê hương là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên, là nơi có vòng tay yêu thương, bao bọc của gia đình, bạn bè, xóm làng. Khi trưởng thành, chúng ta khao khát được đi xa để khám phá những chân trời mới và rồi khi giật mình nhớ lại, đã bao lâu ta chưa trở về quê hương. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một văn bản về tình cảm đối với quê hương được lồng ghép trong tiếng nói của những loài vật.
2. [bookmark: _Hlk178687799]Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới ( 72 ’)
I. Chuẩn bị đọc ( 3’)
a. Mục tiêu: Giúp HS:  Nắm được đặc điểm của con bọ dừa và những thay đổi quyết định của bản thân về trải nghiệm ấy
b. Nội dung: 
- GV đặt câu hỏi
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
-Em đã từng thấy bọ dừa chưa? Em biết gì về tập tính của bọ dừa ?
-Đã bao giờ có một sự việc xảy ra khiến em thay đổi quyết định của mình? Hãy kể về trải nghiệm ấy
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời
-Giáo viên quan sát, hướng dẫn,  gợi ý
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày nội dung 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
                   II. Trải nghiệm cùng văn bản (17’)
a. Mục tiêu: Giúp HS:  Nắm được tác giả,  cách đọc, thể loại, phương thức, ngôi kể, bố cục, sắp xếp các sự việc của truyện
b. Nội dung: 
- Hs đọc, quan sát sách giáo khoa và tìm thông tin
- HS thảo luận nhóm để trả lời để trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
-Chia nhóm cặp đôi (theo bàn).
- GV yêu cầu HS trao đổi với bạn cùng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
 Trao đổi thông tin dựa trên phiếu học tập đã chuẩn bị, thống nhất và bổ sung (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu một vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại diện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét quá trình làm việc của học sinh.
- Chốt kiến thức.
1.Tác giả
- Tên: Trần Đức Tiến
- Năm sinh: 1953
- Quê quán: Hà Nam
- Chủ đề sáng tác: ông viết nhiều truyện ngắn cho thiếu nhi.
2. Tác phẩm: 
-Ngôi kể: thứ ba
-Thể loại: truyện đồng thoại
-Xuất xứ: In trong tập Xóm Bờ Giậu, năm 2018
-Bố cục: 2 phần
+P1: từ đầu- Thằn Lằn gật gù: Bọ Dừa tìm chỗ trọ
+P2: Còn lại: Bọ Dừa quyết định về quê sau một đêm ngủ dưới vòm trúc
-Sơ đồ sắp xếp các sự việc trong truyện
GIỌT SƯƠNG ĐÊM
Sự việc 1: (e) Bọ Rùa ghé đến xóm Bờ Giậu và hỏi thăm Thằn Lằn về chỗ trọ qua đêm….



Sự việc 2: (b) Thằn Lằn thông báo với cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của nhà buôn……


Sự việc 3: (d) Bọ Rùa ngủ dưới vòm lá trúc, nửa đêm sương rơi trúng cổ làm Bọ Rùa tỉnh ngủ.


Sự việc 4: (a) Sáng hôm sau , sau khi kể cho Thằn Lằn nghe đêm mất ngủ của mình, Bọ Dừa khoác ba lô hành lí lên vai, chào tạm biệt Thằn Lằn để về quê

Sự việc 5: (c) Thằn Lằn đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện mất ngủ của Bọ Rùa
[bookmark: _Hlk178687961]                 II. Suy ngẫm và phản hồi ( 27’ )
                         1.Nhân vật Bọ Dừa ( 11’)
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết, và củng cố thêm về biện pháp nhân hóa, đặc trưng của thể loại truyện đồng thoại….
- Thấy được trải nghiệm của Bọ Rùa
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè với quê hương, xóm làng
b. Nội dung: 
-Gv đặt câu hỏi
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: -Tìm hiểu nghề nghiệp, sở thích, công việc… của Bọ Dừa
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trình bày các nội dung 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Hs trình bày sản phẩm của mình
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
 Giới thiệu về nhân vật Bọ Dừa
- Bọ Dừa là loài Cánh Cứng, ngoại hình: béo, râu ngắn.
- Nghề nghiệp: nghề buôn
- Sở thích: ăn lá trúc
- Bọ Dừa bị ám ảnh bởi những nhà giam chật hẹp, tăm tối, khó thở.
- Hoàn cảnh: xa quê đi buôn bán đã lâu chưa về, trên đường đi ghé vào xóm Bờ Giậu tìm chỗ nghỉ ngơi; ngủ ở ngoài trời.
=> Bằng biện pháp nhân hóa, nhân vật Bọ Dừa đã hiện lên khá sinh động, nhưng vẫn giữ được những đặc điểm vốn có của loài vật.
                 2. Bọ Dừa quyết định về quê ( 11’)
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được nguyên nhân Bọ Dừa tỉnh ngủ, lí do quyết định trở về quê
b. Nội dung: 
-Gv đặt câu hỏi
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
-Tìm hiểu nguyên nhân Bọ Dừa tỉnh ngủ, lí do quyết định trở về quê
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trình bày các nội dung 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Hs trình bày sản phẩm của mình
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Bọ Dừa quyết định về quê
- Bọ Dừa có được những trải nghiệm quen thuộc, gần gũi trong một đêm mất ngủ.
- Bọ Dừa nhận ra mình đã bao năm biền biệt xa quê.
- Bọ Dừa nhớ quê hương, nhớ thời thơ ấu.
                             3. Tổng kết ( 5’)
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi:
+ Hãy tóm tắt nội dung và ý nghĩa của văn bản?
+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
  1. Nội dung :
- Nội dung: Văn bản kể lại một đêm mất ngủ của Bọ Dừa tại xóm Bờ Giậu. Những âm thanh, hình ảnh quen thuộc đó đã gợi nhắc ông về hình ảnh quê hương mà bao lâu nay ông bỏ quên.
- Ý nghĩa: Hãy biết trân trọng những giá trị của cuộc sống mà con người vốn dễ lãng quên.
2. Nghệ thuật: Nghệ thuật nhân hóa đặc sắc, cách kể chuyện hấp dẫn và sinh động.
[bookmark: _Hlk178685589]                           3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 10’) + Kiểm tra thường xuyên bài số 2
                                             Tuần 12 ( thời gian 15’) 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được thông điệp của tác giả
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.
- HS thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn: Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì về thái độ cách ứng xử và tình cảm với quê hương? (Thời gian: 4 phút)
- GV phân chia lớp thành 4 nhóm. Các  nhóm phân công trưởng nhóm, thư kí, phân công công việc các thành viên, thống nhất nội dung thảo luận.
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo phương pháp khăn trải bàn: các cá nhân đưa ra ý kiến trong vòng 2 phút, sau đó thảo luận và điền vào kết quả chung.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
	[image: Các kĩ thuật dạy học tích cực ~ Tư liệu Ngữ văn THCS]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Thông điệp
- Trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn cháy bỏng tình yêu quê hương tha thiết. 
- Hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có: quê hương, gia đình, người thân, bạn bè,…
- Chúng ta cần có trách nhiệm với quê hương, nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên.

                                     Kiểm tra thường xuyên bài số 2
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa lại kiến thức qua bài đã học, vận dụng kiến thức để làm bài KT
b. Nội dung: Gv phát đề kiểm tra viết:
KHUNG  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 15’ – MÔN NGỮ VĂN 6
	     Cấp độ 


Tên 
chủ 
đề
	Nhận biết 

	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng 

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Thơ lục bát
	Nhận biết được thể thơ
	
	Hs nêu được BPTT, tác dụng, tìm được từ đơn, từ phức
	
	Nêu được nội dung
	
	
	Viết đoạn văn
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
	1
1
10%
	
	4
4
4%
	
	1
1
10%
	
	
	1
4
40%
	7
10
100%

	Tổng số câu:
Tổng số điểm
Tỉ lệ %: 
	1
1
10%
	
	4
4
40%
	
	1
1
10%
	
	
	1
4
40%
	7
10
100%


ĐỀ:
I. Đọc bài ca dao sau rồi khoanh tròn vào đáp án đúng: (6 điểm)
                                        Công cha như núi Thái Sơn
                              Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
                                         Một lòng thờ mẹ kính cha
                               Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Câu 1: Bài ca dao trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát                     B. Bốn chữ                              C. Năm chữ                   D. Song thất lục bát
Câu 2: Hai câu: Công cha như núi Thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sử dụng biện pháp tu từ gì ?
A. Nhân hoá                            B. So sánh                                   C. Ẩn dụ                       D. Hoán dụ
Câu 3: Em hãy cho biết tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu 2?
A. Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.   B. Nhấn mạnh công lao của cha mẹ to lớn, vĩ đại C. A, B đều đúng                                                                                                D.  A, B đều  sai
Câu 4: Nội dung của hai câu cuối:
A. Nhắc nhở bổn phận của kẻ làm con, phải hiếu thảo với cha mẹ
B. Nhắc nhở con cái phải biết ơn ông bà
C. Nhắc nhở con cái phải biết ơn anh chị em
D. Con cái không cần biết ơn ai hết
Câu 5: Từ nào sau đây là từ đơn: 
A. Như                               B. Công cha                                C. Thái sơn                      D. Một lòng
Câu 6: Từ nào sau đây là từ phức:
A. Nước                             B. Như                                         C. Chảy                           D. Thái sơn
II. Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc bài ca dao trên (4 điểm)
Đáp án:
Mỗi câu đúng là 1 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	A
	D


Câu 5: (4 điểm)  HS viêt đoạn văn 5 đến 7 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng trong truyện Thánh Gióng 
 - Hình thức: (1đ) Hs biết viết đoạn văn
 - Nội dung: (3đ) Hs Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc bài ca dao trên
+ MĐ: giới thiệu bài ca dao 
+ TĐ: Trình bày cảm nghĩ về nội dung, nghệ thuật của bài
+ KĐ: Nêu cảm nhận chung về bài ca dao(1đ)
c. Sản phẩm : Bài kiểm tra của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV phát đề kiểm tra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV theo dõi
- HS làm bài cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Hs suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy 
-Sản phẩm học tập của HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét về thái độ làm bài  
-GV thu bài của học sinh
[bookmark: _Hlk178688510]                                4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Học sinhcó thể chia sẻ về một số trải nghiệm của bản thân với bạn bè.
- Biết được thái độ, cách ứng xử, cần có đối với quê hương và những người xung quanh.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng câu hỏi gợi mở.
- HS suy nghĩ cá nhânđể hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và phiếu học tập đã hoàn thành của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Qua văn bản chúng ta nên có thái độ và cách ứng xử như thế nào cho đúng với quê hương, với nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên.?
- Nếu là em, em sẽ viết phần kết cho câu chuyện này như thế nào?
- Hãy suy nghĩ và chuẩn bị một trải nghiệm đáng nhớ của em cho bài viết và bài nói và nghe ở tiết sau
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ  cá nhân và viết ra giấy 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  HS trình bày kết quả của mình trước lớp, các bạn khác theo dõi bổ sung ( nếu cần).
- GV: Nhận xét và định hướng theo ý nghĩa của văn bản đã gợi ra.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Nhắc nhở học sinh về ý thức chuẩn bị bài ở nhà để chuẩn bị cho các tiết sau của bài.
[bookmark: _Hlk177929393]



                                     Bài:   VỪA NHẮM MẮT, VỪA MỞ CỬA SỔ 
                                        Nguyễn Ngọc Thuần
                                Thời gian thực hiện: 1 tiết ( Tiết 49 )-Đọc kết nối chủ điểm
[image: Nguyễn Ngọc Thuần]  [image: Vừa nhắm mắt][image: ]
[bookmark: _Hlk178685981]                                     1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề ( 3’)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
- Nhận biết được vẻ đẹp của cuộc sống bình dị.
- Cảm nhận tình yêu thiên nhiên.
b. Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS đọc, tiếp nhận văn bản (có thể thực hiện trước ở nhà hoặc trên lớp).
- GV đặt câu hỏi  để định hướng HS tìm hiểu nội dung văn bản, HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
+ Gv tổ chức trò chơi “Tam sao thất bản”, Gv chuẩn bị một giỏ trái cây đồ chơi bằng nhựa của trẻ em. Sau đó bỏ vào một thùng kín, chỉ chừa một ô nhỏ trên mặt để cho tay vào. Về phía hoạc sinh, chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử một bạn lên mô tả loại trái cây có trong thùng để cho các bạn trong đội đoán. Lưu ý khi gợi ý không được sử dụng từ đồng nghĩa, ngoại ngữ.
+ Sau khi tham gia trò chơi, em có cảm nhận như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- Gv tổ chức trò chơi
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới: Các con ạ, giữa việc chúng ta quan sát để nhận diện một thứ gì đó và việc chúng ta cảm nhận bằng cảm giác thì việc cảm nhận bằng cảm giác khó khăn hơn rất nhiều lần. Tuy nhiên, cậu bé trong truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đã có sự cảm nhận, phán đoán rất tinh tế về cuộc sống xung quanh, về thiên nhiên cây cỏ. Vậy xuất phát từ đâu mà cậu bé lại có sự quan sát tinh tế đến vậy? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học để tự đưa ra cho mình câu trả lời nhé.
                     2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (32’ )
                                 I. Trải nghiệm cùng văn bản (9’)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
- Nhận biết được vẻ đẹp của cuộc sống bình dị.
- Cảm nhận tình yêu thiên nhiên.
b. Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS đọc, tiếp nhận văn bản (có thể thực hiện trước ở nhà hoặc trên lớp).
- GV đặt câu hỏi  để định hướng HS tìm hiểu nội dung văn bản, HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu hình ảnh nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
? Qua tìm hiểu ở nhà, em biết gì về giả Nguyễn Ngọc Thuần và tác phẩm?
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản – GV đọc mẫu 1 đoạn – HS thực hiện đọc văn bản.
- HD HS giải thích từ khó. 
? Tóm tắt ngắn gọn văn bản. 
? Xác định ngôi kể, phương thức biểu đạt và bố cục văn bản.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản.
- HS trình bày hiểu biết về tác giả.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- HS nhận xét, bổ sung phần trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét việc tự học ở nhà của HS và chốt
- Dẫn chuyển vào nội dung tiếp theo.
1. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần 
- Sinh năm: 1972
- Quê quán: Hàm Tân – Bình Thuận.
- Ông đạt được nhiều giải thưởng  danh giá trong văn chương.
[image: Nguyễn Ngọc Thuần][image: Vừa nhắm mắt]
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ: 
- Xuất bản năm 2000, đạt giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III, giải Peter Pan (giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất).
- Nội dung các tác phẩm của ông  là thế giới tươi sáng, mơ hồ mà quyến rũ của tuổi thơ.
b. Ngôi kể: 
c. Phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
d. Bố cục:
+ Phần 1: Từ đầu… cháu có con mắt thần: Bố dạy nhân vật tôi cách nhắm mắt đoán hoa trong vườn. 
+ Phần 2: Phần còn lại: Bố dạy nhân vật tôi cách đón nhận tình cảm, trân trọng thế giới xung quanh. 
II.Suy ngẫm và phản hồi (27’)
1.Những trò chơi của em bé ( 12’)
a. Mục tiêu: Giúp HS thấy được tình cảm cha con, thông điệp của văn bản
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, nhóm của HS
d. Tổ chức thực hiện :
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: theo phiếu học tập.
- Những trò chơi của người bố đã tạo ra? Trong khi chơi những trò chơi, đứa con cảm nhận như thế nào? 
- Em có nhận xét gì về các trò chơi? Người bố luôn có thái độ như thế nào với đứa con? Thông qua các trò chơi, người bố muốn dạy người con điều gì? Em cảm nhận thế nào về tình cha con trong văn bản?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS: - Làm việc cá nhân 3’, ghi kết quả ra ô cá nhân.
-Thảo luận nhóm 6’, thống nhất ý kiến ghi ra ô giữa.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu cần).
* Dự kiến sản phẩm:
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- Yêu cầu đại diện của nhóm lên trình bày
- Đại diện HS trình bày sản phẩm. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS. Chốt kiến thức.
	Trò chơi
	Nội dung trò chơi
	Cảm nhận đứa con
	Kết quả đạt được

	Lần 1
	Trò chơi đoán tên các loài hoa
	Cảm nhận bằng xúc giác
	nhắm mắtvà chạm từng bông hoa 

	Lần 2
	Trò chơi nhắm mắt để tìm kiếm một vật
	cảm nhận bằng cảm giác 
	nhắm mắt vẫn có thể đi mà không chạm vật gì

	Lần 3
	Trò chơi ngửi rồi gọi tên các loài hoa
	cảm nhận bằng khứu giác.

	cảm nhận được mùi của các loài hoa


* Nhận xét:
- Các trò chơi ngày càng khó hơn, tạo ra được sự hấp dẫn với đứa con.
- Người bố luôn theo dõi, động viên, khích lệ dể đứa con tiến bộ hơn.
Người cha đã thể hiện tình yêu thương với đứa con thông qua những bài học sâu sắc từ cuộc sống, biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từ thiên nhiên, biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.
2.Ý nghĩa của món quà( 12’)
a. Mục tiêu: Giúp HS thấy được ý nghĩa của món quà, thái độ, tình cảm của người tặng và người nhận
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân
d. Tổ chức thực hiện :
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời
-Người tặng đã gửi gắm những gì vào món quà?
-Theo em người nhận cần có thái độ như thế nào khi nhận món quà đó ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trả lời
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- Yêu cầu học sinh trình bày
- Học sinh khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.  Chốt kiến thức
- Món quà chính là tình cảm, tấm lòng của người tặng đã gửi gắm vào đó
 Cách khi ta nhận hay cho một món quà thể hiện nét đẹp của chính mình.
-Thể hiện thái độ trân trọng, biết ơn của người bố với món quà mà mình được nhận.
 Bài học: cần trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình.
                                 3. Tổng kết (3’)
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Tóm tắt nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
1. Nội dung: Truyện kể về những trò chơi của người bố và đứa con. Qua đó, người cha đã dạy cho đứa con cách yêu thương, trân trọng thiên nhiên và nâng niu những món quà từ cuộc sống.
2. Nghệ thuật:
-  Ngôi kể thứ nhất.
- Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, gần gũi, giàu cảm xúc.
                                          3. Hoạt động 3: Luyện tập (3’)
a. Mục tiêu: Vận dụng những hiểu biết về văn bản để làm bài tập: thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc
b. Nội dung: HS chia sẻ : thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 
Gv đặt câu hỏi: thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, chia sẻ 
- GV theo dõi, gợi ý
Bước 3. Báo cáo kết quả: HS trình bày  sản phẩm của mình
-Hs khác nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
- HS nhận xét về trải nghiệm của bạn mình.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt hoạt động.
*Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản : Hãy lắng nghe, thấu hiểu và bảo vệ thiên nhiên
-Trân trọng những tình cảm, những món quà
                               4.  Hoạt động 4: Vận dụng (3’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học thực hành viết đoạn văn.
b. Nội dung: Hoạt động cá nhân
c. Sản phẩm: Đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chép bài tập về nhà: Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại ngắn gọn một trải nghiệm bản thân mà em nhớ nhất.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS  ghi câu hỏi về nhà làm.
Bước 3. Báo cáo kết quả: Nộp đoạn văn ở tiết học sau.
Bước 4. Kết luận, nhận định: HS hoàn thành và nộp vào đầu giờ tiết học hôm sau
Từ tối thứ 6, em đã cẩn thận tìm những bộ quần áo sạch còn mới mà mình không mặc vừa, cùng các tập sách lớp 5 của mình để đóng gói lại. Hôm sau, em xách theo các món đồ đó theo bố mẹ ra nhà văn hóa, cùng để vào thùng đồ cứu trợ. Ở sân nhà văn hóa, bà con xóm em tập trung rất đông. Mọi người cùng nhau gói và nấu bánh chưng, rồi chia đồ, đóng gói đồ đạc thành từng túi hút chân không, để đảm bảo không bị ngấm nước. Em còn nhỏ nên chưa thể gói bánh chưng được, do đó nhận nhiệm vụ rửa lá, trông nồi bánh sôi. Rồi em phụ các cô chú chia bánh chưng, chai nước, quần áo vào từng túi nhỏ, chờ hút chân không. Tuy mọi người tụ tập rất đông, nhưng không khí rất trầm lắng và nặng nề. Bởi ở đây, ai cũng vô cùng thương xót cho đồng bào miền Bắc đang phải chịu cảnh ngập lụt, đói khổ. Sự yêu thương đó trở thành động lực giúp mọi người nhanh tay hơn, quên cả cơn đói. Giữa trưa, mọi người chỉ ăn vội chiếc bánh mì, gói mì tôm để kịp đóng đồ cho xe đi ngay trong đêm. Đến 16h chiều, mọi công đoạn hoàn tất, em và các bạn nhỏ khác vội vàng bê đồ lên thùng xe. Người lớn, trẻ em ai cũng vui mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp đỡ cho bà con miền Bắc. Nhìn hình ảnh chiếc xe với băng rôn đỏ tươi chạy nhanh rời đi, lòng em như có dòng nước ấm hạnh phúc chảy vào.	
********************










                                           Bài:     THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:  
MỞ RỘNG THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU BẰNG CỤM TỪ
Thời gian thực hiện: 1 tiết( Tiết 50 )
                     1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề ( 2’)
a. Mục tiêu:
- Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Nhận biết các loại cụm từ và cấu tạo cùa cụm từ.
- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách đặt câu của Tiếng Việt.
- HS sáng tạo, tích hợpvận dụng kiến thức, kĩ năng từ việc học đọc với việc học Tiếng Việt của bài học vào việc viết đoạn văn ngắn.
b. Nội dung:
- GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần).
- Thực hiện các trò chơi: đuổi hình bắt chữ, ai nhanh hơn, ai tinh mắt hơn, …
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của hs.
- Phiếu học tập, sơ đồ.
- Kết quả tham gia các trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Đọc đoạn văn sau xác định câu đơn và xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu đơn tìm được?
“Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”
? Nêu yêu cầu cần đạt của bài học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Đọc đoạn văn và thực hiên yêu cầu.
- HS xác định CN, VN của các câu. GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:-Trình bày kết quả làm việc.
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.HS nêu lại yêu cầu cần đạt của tiết học
Trong tạo lập văn bản, việc trình bày đúng cấu trúc ngữ pháp vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp của chúng.
                2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới ( 15’)
                                                I. Cụm từ (7’)
a. Mục tiêu: Nhận biết được CN, VN trong câu
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
1. Cụm từ
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV đặt câu hỏi:
? Nêu các thành phần chính của câu.
?Xác định CN, VN trong các câu sau.
a) Gà gáy.
b) Hoa nở.
c) Những bông hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.
d) Con gà nhà tôi gáy rất to.
e) Cô giáo rất xinh.
?Nhận xét về cấu tạo của các thành phần chính trong các câu trên.
? Nêu cấu tạo của cụm từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS trình bày sản phẩm
  - GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
1. Cụm từ
a) Gà /gáy.
  CN  VN
b) Hoa /nở.
    CN  VN
c)Những bông hoa cúc/ nở vàng rực cả khu vườn.
                   CN               VN
-> Cụm DT làm CN
d) Con gà nhà tôi/gáy rất to.
              CN            VN
-> Cụm ĐT làm VN
e) Cô giáo /rất xinh.
CN         VN
-> Cụm TT làm VN
Cụm từ có hai từ trở lên kết hợp với nhau nhưng chưa tạo thành câu, trong đó có một từ (danh từ, động từ, tính từ) đóng vai trò là thành phần trung tâm, các từ còn lại bổ sung ý nghĩa cho thành phần trung tâm.
- Cụm từ đóng vai trò chủ ngữ hoặc vị ngữ.
- Phân loại: có 3 loại cụm từ
+ Cụm động từ
+ Cụm tính từ
+ Cụm danh từ
                          II. Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ ( 5’)
a. Mục tiêu: Giúp HS:Hiểu các cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
b. Nội dung: 
     - GV chia nhóm cặp đôi
- HS làm việc cá nhân 2’, thảo luận 3’ và hoàn thiện nhiệm vụ nhóm.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của các nhóm, ý kiến cá nhân.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Gv yêu cầu HS đọc sgk thảo luận nhóm cặp đôi sau đó  viết vào phiếu học tập các cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS trình bày sản phẩm
  - GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung (nếu có), chốt kiến thức.
Các cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ: 3 cách
- Biến CN và VN của câu từ 1 từ thành 1 cụm từ.
VD: Hoa nở. Mở rộng thành: Những bông hoa này nở rất đẹp.
- Biến CN và VN của câu từ cụm từ có thông tin đơn giản thành  cụm từ có những thông tin cụ thể, chi tiết hơn.
VD: Ngôi nhà rất đẹp.
Mở rộng thành: Những ngôi nhà quét vôi trắng rất xinh xắn và đẹp đẽ. 
- Có thể mở rộng cả CN, VN hoặc mở rộng cả thành phần CN và VN.
VD: Con mèo sưởi nắng.
Mở rộng thành: Một con mèo lười nằm sưởi nắng ấm trên bậu cửa sổ.
                                    III. Tác dụng ( 3’) 
a. Mục tiêu: Giúp HS:Hiểu  được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
b. Nội dung: 
     - GV yêu cầu học sinh mở rộng câu: chim hót
- HS làm việc cá nhân 2’
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Hs mở rộng thành phần chính: chim hót 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - HS trình bày sản phẩm
  - GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung (nếu có), chốt kiến thức.
Việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ làm cho thông tin của câu trở nên chi tiết, rõ ràng
                                     3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 25’) 
a. Mục tiêu: Giúp HS:
- Củngcố, vận dụng lí thuyết tiếng việt vào việc nhận biết, pân tích, so sánh, đánh giá hiệu quả của việc mở rộng thành phần chính cúa câu trog các văn bản đọc hiểu.
- Biết cách viết câu dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính của câu.
- Ôn lại kiến thức về từ láy và phép so sánh đã học ở bài trước.
b. Nội dung: Làm bài tập 1, 2,3,4,5,6
c. Sản phẩm: Cá nhân, sản phẩm nhóm trên phiếu học tập.
d.Tổ chức thực hiện
1. Bài tập 1, 2 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm
+ Nhóm 1: cặp câu bài 1
+ Nhóm 2: cặp câu ý a bài 2
+ Nhóm 3: cặp câu ý b bài 2
+ Nhóm 4: cặp câu ý c bài 2
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
- Gv củng cố lại kiến thức về từ loại cho HS.
Bài tập 1/ trang 96
a. chủ ngữ là “Vuốt” không thể hiện rõ được ở vị trí nào mà chỉ nêu chung chung. 
 b. “Những cái vuốt ở chân, ở kheo” cho ta thấy vị trí rõ ràng hơn
Bài 2/ trang 97
a. So với cách dùng vị ngữ “bò lên” thì cách diễn đạt “mon men bò lên” (cụm đồng từ) đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành động, giúp ta hình dung rõ hơn thái độ của Dế Mèn đó là rón rén, sợ sệt, từ từ bò lên sau khi biết chị Cốc đã bỏ đi.
b. So với cách dùng vị ngữ “khóc” thì cụm tinh từ “khóc thảm thiết” (cụm động từ) diễn tả thêm cách thức thực hiện hành động , thể hiện rõ mức độ khóc lóc vô cùng thương tâm, đau xót.
c. So với cách diễn đạt “nóng”, cụm từ “nóng hầm hập” (cụm tính từ) bổ sung thêm thông tin về cái nóng, làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết, giúp ta hình dung mức độ nóng đạt tới đỉnh điểm, vô cùng oi bức, khó chịu.
2. Bài tập 3
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV tổ chức làm bài tập 3, HS thi theo cặp đôi. Nhóm nào tìm được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.
GV hướng dẫn HS lựa chọn từ có nghĩa phù hợp dùng trong văn bản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
Bài  3/ trang 97
Văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài):
- Tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.
- Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên . Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.
Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến)
- Bọ Dừa rùng mình, tỉnh hẳn. Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.
- Thằn Làn vừa chui ra khỏi bình gốm vỡ, chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách quần áo chỉnh tề đứng chờ. Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.
3. Bài tập 4
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 4. HS tự hoàn thành vào vở.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
Bài 4/ trang 96: Mở rộng thành phần câu:
a. Vị khách đó/ giật mình.
b. Những chiếc lá cây bàng/ rơi xào xạc
c. Trời/ rét buốt.
                                4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 3’)
a. Mục tiêu: HS sáng tạo, tích hợpvận dụng kiến thức, kĩ năng từ việc học đọc với việc học Tiếng Việt của bài học vào việc viết đoạn văn ngắn.
b. Nội dung:HS về nhà làm bài tập và GV sẽ kiểm tra, đánh giá ở tiết học viết 
c. Sản phẩm: Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS:  Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS hoàn thiện ở nhà. Yêu cầu Hs đảm bảo các yêu cầu:
+ Đóng vai Dế Mèn để viết.
+ Nội dung bài học phù hợp với nội dung VB Bài học đường đời đầu tiên
+ Sử dụng được ít nhất hai câu mở rộng TP chính bằng cụm từ
+ Đảm bảo dung lượng: 150-200 chữ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ, trình bày bài làm ở tiết viết. HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV hướng dẫn HS viết đoạn văn và đánh giá sản phẩm của các bạn bằng bảng kiểm sau:
	                                Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1.Sử dụng đúng ngôi kể.
	
	

	2. Nội dung bài học phù hợp với văn bản.
	
	

	3. Sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.
	
	

	4. Hình thức đoạn văn khoảng (150 đến 200 chữ).
	
	




                                                  








                  Bài : CÔ GIÓ MẤT TÊN ( đọc mở rộng theo thể loại)
                                 Thời gian thực hiện: 1 tiết( Tiết 51)

	[image: Tranh treo tường Thuận Buồm Xuôi Gió: Ý nghĩa và Cách treo]
	[image: ]

	[image: Tag: Thạch Lam]
	[image: Choáng ngợp với ngọn đồi ở Hòa Bình được phủ kín bởi 145.000 chiếc CHONG  CHÓNG và TAM GIÁC MẠCH mở cửa đón khách từ 22/12]




                                      1. HOẠT ĐỘNG 1.  KHỞI ĐỘNG ( 2’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước: Giao nhiệm vụ học tập: GV cho HS quan sát hình ảnh sau và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề: Em có biết nhờ đâu mà cánh buồm có thể ra khơi, cánh diều có thể bay lượn trên bầu trời, hoa có thể phát tán ra khắp muôn nơi, con người có thể tận hưởng không khí mát mẻ mỗi chiều hè?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Gió đã đưa cánh buồm ra tận khơi xa đánh cá, gió cũng đẩy cánh diều tuổi thơ bay lượn thoả thích trên bầu trời…. gió có rất nhiều tác dụng, nhưng gió vô hình, vô dạng, vô màu, vô vị nhưng lại đóng góp rất nhiều ý nghĩa cho cuộc đời. Vậy bản thân mỗi chúng ta thì sao? Hãy cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Học sinh báo cáo kết quả. Học sinh khác nhận xét, bổ sung
-Bước 4. Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

                             2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI( 35’)
                                      I.Trải nghiệm cùng văn bản (15’)
a. Mục tiêu: Nắm được các thông tin về thể loại, đọc văn bản, nội dung bài học
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nhắc lại yêu cầu từ tiết trước: yêu cầu HS đọc bài ở nhà, các nhóm tìm hiểu và trình bày nội dung trên giấy A0.
Nhóm 1,3:
+ Chỉ ra những đặc điểm của thể loại đồng thoại qua văn bản Cô gió mất tên. 
+ Văn bản đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? 
Nhóm 2,5: 
+ Hãy liệt kê các công việc mà Gió đã giúp đỡ mọi người? Thái độ của mọi người với Gió như thế nào?
Nhóm 4,6:
+ Tại sao gió lại buồn phiền? 
+ Gió đã tìm lại tên của mình như thế nào? Gió đã nhận ra điều gì?
- HS xem lại nội dung đã chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
1. Tác giả
- Xuân Quỳnh (1942 – 1988), tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh.
- Quê ở làng An Khê, ven thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Thơ của Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị, trong sáng của đời sống gia đình và cuộc sống hàng ngày, biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim phụ nữ chân thành, tha thiết và đằm thắm.
- Xuân Quỳnh được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2011.
- Một số tác phẩm tiêu biểu:
+ Các tập thơ: Chồi biếc (1963), Hoa dọc chiến hào (1968), Lời ru trên mặt đất (1978), Chờ trăng (1981), Tự hát (1984). Trong đó có một số bài thơ đặc biệt nổi tiếng: Thuyền và biển, Sóng, Tiếng gà trưa, Thơ tình cuối mùa thu…
+ Một số tác phẩm viết cho thiếu nhi: Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi, 1981), Bầu trời trong quả trứng (thơ văn thiếu nhi, 1982)...
2. Văn bản “Cô Gió mất tên”
+ Thể loại: Truyện đồng thoại 
+ Xuất xứ: Trích từ Những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi xuất bản năm 2014.
+ Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
+ Người kể chuyện: Ngôi thứ ba.

                                     II. Suy ngẫm và phản hồi (  20’)    
a. Mục tiêu: Nắm được  nội dung, nghệ thuật của văn bản
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu lại câu hỏi đã giao cho HS thực hiện khi đọc ở nhà:
Phiếu học tập số 1
	Đặc điểm
	Đặc điểm của truyện đồng thoại

	Nội dung phản ánh
	

	Nhân vật
	

	Cốt truyện
	


Phiếu học tập số 2
	Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc qua văn bản Cô gió mất tên  (Xuân Quỳnh) là gì?


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS: trình bày kết quả tìm hiểu sau khi đọc ở nhà trước lớp.
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra ô cá nhân.
- Thảo luận nhóm 3 phút, thống nhất ý kiến trong nhóm.
- GV theo dõi, hỗ trợ cho HS 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
GV: - Yêu cầu đại diện của nhóm lên trình bày
HS: - Đại diện HS trình bày sản phẩm. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.  Chốt kiến thức
1. Các đặc điểm của truyện đồng thoại:
- Thể loại văn học dành cho thiếu nhi.
	Đặc điểm
	Đặc điểm của truyện đồng thoại

	Nội dung phản ánh
	Vừa phản ánh đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người.

	Nhân vật
	Thường là loài vật, đồ vật được nhân hóa.

	Cốt truyện
	Mang yếu tố hư cấu, tưởng tượng; sự việc theo trật tự thời gian.


2. Thông điệp của văn bản:
            Những việc làm tốt có thể không ai nhìn thấy nhưng chỉ cần chúng ta luôn biết quan tâm, giúp đỡ, mang lại niềm vui và tiếng cười cho người khác thì mọi người sẽ yêu thương và quý trọng bạn. (Gió không có hình dáng, tên nhưng ai cũng nhận ra cô)
                       
                          3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP ( 5’)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm : Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS  trả lời câu hỏi
-Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
_Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Học sinh báo cáo kết quả. Học sinh khác nhận xét, bổ sung
-Bước 4. Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
                      4. HOẠT ĐỘNG 4.  VẬN DỤNG ( 3’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm : Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS: Tìm đọc thêm các truyện trong tập truyện hững câu chuyện hay viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh.
-Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
_Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Học sinh báo cáo kết quả. Học sinh khác nhận xét, bổ sung
-Bước 4. Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.








         
































                                VIẾT:   KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
                                                     Thời gian thực hiện:  2 tiết (Tiết 52-53 )

                                        1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu:
- Biết được kiểu bài kể chuyện về một trải nghiệm của bản thân
- Nhận biết ngôi kể thứ nhất trong văn kể chuyện
b. Nội dung:  GV nêu câu hỏi,HS trả lời
c. Sản phẩm: Ý kiến phản hồi của HS dưới sự dẫn dắt của GV
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Hãy chia sẻ trải nghiệm của em một cách ngắn gọn?
GV gợi mở cho HS: Trải nghiệm của em tên gì? (Kỉ niệm vui hay buồn hay lỗi lầm). Trải nghiệm đó ở thời điểm nào 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS làm việc cá nhân
+ HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân một cách ngắn gọn .
Bước 3: Báo cảo, thảo luận:
- Hs trình bày
- HS khác nhận xét cho bạn 
Bước 4: GV kết luận nhận định:
- GV kết luận câu trả lời của HS
- Kết nối với mục tiêu bài học mới
Nếu các em viết về những trải nghiệm của bản thân sẽ giúp em có cơ hội giãi bày sẽ chia,lan tỏa đến nhiều người. Làm thế nào để kể câu chuyện về trải nghiệm của bản thân hấp dẫn và lôi cuốn người đọc
                2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới ( 40’)
                 I. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản: ( 10’)
a. Mục tiêu : 
- Nhận biết được các yêu cầu đối với bài văn  tự sự nói chung và kiểu bài kể lại một trải nghiệm nói riêng .
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất 
- Nhận biết được bố cục và nhiệm vụ của từng phần trong bài văn .
- Biết cách kể trải nghiệm của bản thân 
b. Nội dung: 
- Hoạt đông nhóm, thảo luận, HS thực hiện trên phiếu học tập.
- Hoạt động cá nhân
c.  Sản phẩm: Phiếu học tập của các nhóm, ý kiến cá nhân
d. Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
    - Gọi 1 HS đọc bài mẫu SGK.
- Chia nhóm theo dãy bàn và giao nhiệm vụ. 
- Phát phiếu học tập. 
	Phương diện
	Nội dung

	Ngôi kể 
	

	Nội dung chính của chuyện 
	Đoạn….:

	
	Đoạn….:

	
	Đoạn….:

	Các sự việc chính 
	

	Chi tiết sử dụng yếu tố miêu tả 
	

	Ý nghĩa của trải nghiệm
	

	Bài học rút ra về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân ?
	


1. Câu chuyện trên được kể bằng ngôi thứ mấy ?
2. Nhiệm vụ của mỗi phần ?
3. Chỉ ra chi tiết nhân vật ‘tôi” sử dụng yếu tố miêu tả khi kể trải nghiệm.Việc sử dụng yếu tố đó có tác dụng gì ?
4. Nhân vât “tôi” nhận ra được ý nghĩa của trải nghiệm ? 
- GV quan sát hỗ trợ HS nếu cần.
- Hoạt động cá nhân: 
5. Từ câu chuyện trên, em học được điều gì về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
a. Hoạt động nhóm 
- Thảo luận 
- Ghi nội dung thảo luận vào phiếu học tập 
- Quan sát những dấu hiệu trên từng đoạn văn để trả lời các câu hỏi nhận ra được đặc điểm của kiểu VB 
b. Hoạt động cá nhân: Rút ra đặc điểm của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày sản phẩm của nhóm
- Các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung  
- HS rút ra đặc điểm của kiểu bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
Bước 4 : Kết luận, nhận định 
- Nhận xét, kết luận.
Kể lại một trải nghiệm của bản thân: 
Câu chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất. Người kể chuyện xưng “tôi”.
- Bài văn phải đảm bảo bố cục 3 phần: 
* Mở bài:  Đoạn 1: Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm.
*  Thân bài: Đoạn 2,3,4: Tập trung kể các sự việc chính:
-Đoạn 2: Làng tôi có con sông, chúng tôi thường rủ nhau tắm sông.
     -Đoạn 3: + Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng, đám trẻ rủ nhau ra sông tắm và nảy ra ý định tổ chức cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng.
-+Tôi  nhận lời thách đấu, đã bơi nhanh và khi nhận ra đã bơi khá xa bờ.
- Đoạn 4:+ Bỗng bắp chân bị chuột rút và đau đớn, tôi sợ hãi tột độ.
+ Một người làng đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng kêu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ.
+Tôi rút ra bài học chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.
                              ( Một số chi tiết có sử dụng yếu tố miêu tả)
- Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông.
- Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt.
- Tôi cố ngôi lên mặt nước để kêu cứu nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở được.

*Kết bài: Đoạn 5: Nêu ý nghĩa, cảm xúc của bản thân từ trải nghiệm
=> Việc sử dụng yếu tố miêu tả giúp cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người đọc.
Nhân vật “tôi” đã nhận ra sau trải nghiệm ấy là bài học sâu sắc, cần nghe lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.
                                  2. Thực hành viết theo các bước( 30’)
a. Mục tiêu :
- Giúp HS thực hành viết theo các bước: Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý, viết bản thảo,chỉnh sửa rút kinh nghiệm.
- Tập trung vào các sự việc đã xẩy ra .Sử dụng ngôi kể thứ nhất 
b. Nội dung : Dùng sơ đồ,Phiếu học tập,sử dụng kỹ thật động não để lựa chọn đề tài . Làm việc cá nhân
c. Sản phẩm : 
d. Tổ chức thực hiện :
1. Trước khi viết:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
? Em viết về điều gì ?
? VB mà em viết nhằm mục đích gì ?
? Người đọc VB này là ai ?
- GV phát phiếu tìm ý và hoàn thiện phiếu tìm ý.
- GV hướng dẫn HS đọc gợi ý trong phiếu  (Hs làm việc cá nhân).
- ND phiếu: Phiếu ghi chép câu chuyện về trải nghiệm của tôi.
[image: ]
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Đọc gợi ý và lựa chọn đề tài.  
- Tìm ý bằng cách hoàn thiện phiếu. 
Bước 3.  Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo SP cá nhân 
- HS đọc nhanh SP của mình. 
- HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến cho bạn.
Bước 4:  Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và SP của HS.
- Dẫn vào mục lập dàn ý.  
Nội dung 2: Lập dàn bài:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu sơ đồ phác thảo tìm ý 
- GV yêu cầu HS sắp xếp những ý trong sơ đồ để trở thành dàn ý của bài văn kể chuyện về một trải nghiệm của bản thân 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 phút 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS đọc nhanh sản phẩm 
- Chia sẽ ý tưởng của mình cho các bạn góp ý 
- HS khác góp ý cho bạn (nếu cần)
Bước 4. Kết luận và nhận định: Kết luận và nhận xét 
Nội dung 3: Viết bài: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS Dựa vào dàn ý trên : Viết phần mở bài và kết bài cho đề bài Kể lại một trải nghiệm của bản thân. 
Nhóm 1: Viết phần mở bài 
Nhóm 2: Viết phần kết bài 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Bám vào yêu cầu của dàn bài để viết các phần mở bài và thân bài 
- Thống nhất về ngôi kể. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
GV gọi HS 1- 3 em đọc 
HS khác lắng nghe và nhận xét cho bạn
Bước 4. Kết luận và nhận định 
- GV kết luận và giao nhiệm vụ 
- HS về nhà hoàn thiện viết thành bải văn hoàn chỉnh
Nội dung 4: Xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi bài cho nhau 
- Dùng bảng kiểm để góp ý 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu cuả GV
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài củabạn 
- HS nhận xét và đưa ra hướng viết của mình nếu như làm Bài của bạn.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV chốt lại những ưu điểm và nhược điểm của bài viết. Yêu cầu HS chỉnh sửa lại và hoàn thiện hơn bài viết.
Chuẩn bị cho bài nói tiết sau dựa trên dàn ý của bài viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
1. Trước khi viết:
a. Lựa chọn đề tài 
- Mục đích viết 
- Người đọc 
2. Tìm ý và Lập dàn ý: 
a. Tìm ý 
	Phiếu ghi chép câu chuyện về trải nghiệm của tôi

	Trải nghiệm về điều gì? 
	

	Kể ai nghe?
	

	Không gian, thời gian xảy ra câu chuyện? 
	

	Trình tự các sự việc, kết quả (sự kiện đáng nhớ?)
	

	Yếu tố miêu tả có trong câu chuyện? 
	

	Ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân? 
	


b. Lập dàn ý:
MB:  Không gian thời gian xảy ra câu chuyện, cảm xúc.
TB:  - Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật….
- Sự kiện thứ nhất…..cảm xúc. 
- Sự kiện thứ hai…..cảm xúc.
- Sự kiện thứ ba…..cảm xúc.
→ Kết hợp yếu tố miêu tả khi kế các sự việc. 
- Kết quả của sự việc. 
KB:- Ý nghĩa của trải nghiệm. 
- Bài học kinh nghiệm.
3. Viết bài : 
a. Viết đoạn mở bài
b. Viết đoạn kết bài 
4.  Xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm: Bảng kiểm bài viết kể lại một trải nghiệm của bản thân. 
                        3. Hoạt động 3:  Luyện tập (40) 
a. Mục tiêu: 
- Xác định được mục đích, người đọc và đề tài thuyết minh về một hiện tượng tự nhiên
- Biết cách tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn
- Biết cách xem lại và chỉnh sửa bài văn của bản thân
- Nhận xét được bài văn của Hs khác trong lớp 
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của Hs, PHT, bài văn
d. Tổ chức thực hiện
NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu bước chuẩn bị trước khi viết 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Hs đọc đề bài và trả lời câu hỏi:
+ Em viết bài văn này nhằm mục đích gì?
+ Người đọc bài văn của em có thể là ai?
+ Em định viết về đề tài gì?
+ Em đã tìm được hiện tượng tự nhiên nào, trong cuốn sách/trang web nào?
+ Thu thập tư liệu dựa theo mẫu phiếu học tập sau:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs đọc đề, suy nghĩ câu hỏi
- GV quan sát, gợi mở 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gv tổ chức thảo luận
- 3,4 Hs trình bày, các Hs khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
1. Trước khi viết:
a. Lựa chọn đề tài 
- Mục đích viết 
- Người đọc 
2. Tìm ý và Lập dàn ý: 
a. Tìm ý 
	Phiếu ghi chép câu chuyện về trải nghiệm của tôi

	Trải nghiệm về điều gì? 
	

	Kể ai nghe?
	

	Không gian, thời gian xảy ra câu chuyện? 
	

	Trình tự các sự việc, kết quả (sự kiện đáng nhớ?)
	

	Yếu tố miêu tả có trong câu chuyện? 
	

	Ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân? 
	


b. Lập dàn ý:
MB:  Không gian thời gian xảy ra câu chuyện, cảm xúc.
TB:  - Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật….
- Sự kiện thứ nhất…..cảm xúc. 
- Sự kiện thứ hai…..cảm xúc.
- Sự kiện thứ ba…..cảm xúc.
→ Kết hợp yếu tố miêu tả khi kế các sự việc. 
- Kết quả của sự việc. 
KB:- Ý nghĩa của trải nghiệm. 
- Bài học kinh nghiệm.
3. Viết bài : 
a. Viết đoạn mở bài : 
b. Viết đoạn kết bài 
4.  Xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm: Bảng kiểm bài viết kể lại một trải nghiệm của bản thân. 
                   4. Hoạt động 4: Vận dụng (5’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi để thực hiện 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: HS trao đổi bài cho nhau: Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu cuả GV
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn 
- HS nhận xét và đưa ra hướng trình bày của mình nếu như làm bài của bạn .
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt lại những ưu điểm và nhược điểm của bài viết. Yêu cầu HS chỉnh sửa lại và hoàn thiện hơn bài viết.
























                 Bài: Nói và nghe:    KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN 
                                                                Thời gian thực hiện: 1 tiết ( Tiết 54 )

[bookmark: _Hlk180589427]                                       1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (2’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu rõ yêu cầu: HS xác định mục đích nói, bám sát mục đích nói và đối tượng nghe.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói.
- GV hướng dẫn HS luyện nói theo nhóm, góp ý cho nhau vê nội dung, cách nói.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
- Ghi lên bảng.
[bookmark: _Hlk180589553]                       2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới ( 15’)
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b. Nội dung: Hs sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện :
NV1: Chuẩn bị bài nói 
[bookmark: _Hlk180589578]Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu rõ yêu cầu: HS xác định mục đích nói, bám sát mục đích nói và đối tượng nghe.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói.
- GV hướng dẫn HS luyện nói theonhóm, góp ý cho nhau vê nội dung, cách nói.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
1. Chuẩn bị bài nói
2. Các bước tiến hành
Trước khi viết
- Lựa chọn đê tài - Tìm ý
- Lập dàn ý
- Viết bài
- Chỉnh sửa bài
NV 2: Trình bày bài nói 
a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói.
b. Nội dung: HS dựa vào bài viết đã chuẩn bị có tiết hoạt động viết để thực hiện hoạt động nói. Hoạt động lắng nghe theo dõi hoạt động của bạn trình bày 
c. Sản phẩm: Phần trình bày của HS 
d. Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Hlk180604172]Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu HS nói theo dàn ý của hoạt động viết 
- GV chiếu yêu cầu nói lên bảng 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS xem lại dàn ý của HĐ viết ,xác định các ý cần nói 
- GV chỉ định HS nói theo dàn ý bài viết 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày bài nói 
- GV chú ý lắng nghe
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
2. Trình bày bài viết. Ghi lên bảng.
* Hoạt động nói : 
- Phần mở đầu : lời chào, lời giới thiệu
- Phần nội dung : Kể lại một ...
- Phần kết thúc : lời chào,lời cảm ơn,mong muốn nhận được góp ý trao đổi của các bạn.  
* Yêu cầu nói :
- Nói đúng mục đích.
- Nội dung có mở đâu và kết thúc hợp lí.
- Nói to, rõ ràng, truyền cảm, có ngữ điệu thu hút sự chú ý lôi cuốn người nghe.
NV 3: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận xét đánh giá hoạt động của nhau dựa trên bảng kiểm. Biết trình bày ý kiến của mình trước tập thể 
b. Nội dung: HS nhận xét bài của nhau ,biết đánh giá ưu điểm và nhược điểm cần khắc phục. HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm 
c. Sản phẩm: Bài nói và ý kiến đánh giá nhận xét của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _Hlk180604842]Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu bảng kiểm đánh giá HĐ  nói 
- Yêu cầu HS đánh giá 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS nhận xét đánh giá theo bảng kiểm 
- HS ghi nhận xét đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm thảo luận dựa trên bảng kiểm các tiêu chí.
Bước 4: Kết luận, nhận định:  
- GV nhận xét HĐ nói của HS
- Chốt hướng khắc phục .

	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Bài trình bày có đủ ba phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
	
	 

	Câu chuyện kể về trải nghiệm của người nói.
	
	 

	Câu chuyện được giới thiệu rõ ràng về (các) nhân vật, không gian, thời gian xảy ra.
	
	 

	Các sự việc được kể theo trình tự hợp lí.
	
	 

	Kết hợp kể và tả khi kể.
	
	 

	Trình bày suy nghĩ/ bài học rút ra từ câu chuyện
	
	 

	Giọng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện.
	
	 

	Người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng kể, nét mặt, cử chỉ hợp lí.
	
	 


                                    3. Hoạt động 3: Luyện tập (25’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện các BT .
b. Nội dung: HS thực hiện BT mà GV giao 
c. Sản phẩm:  Bài tập của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”
[bookmark: _Hlk182923224]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Liệt kê các sự việc trong câu chuyện và kể lại.
- Xác định nhân vật kể chuyện: Tôi 
[bookmark: _Hlk182923304]Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- HS khác quan sát lắng nghe 
[bookmark: _Hlk182923365]Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức
            4. Hoạt động 4: Vận dụng (3’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện các bài tập .
b. Nội dung: HS thực hiện bài tập mà giáo viên giao 
c. Sản phẩm:  Bài tập của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
 Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại đoạn Dế Mèn đứng trước ngôi mộ của Dế Choắt( lời nói, cử chỉ…) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Xác định nhân vật kể chuyện: “Tôi”
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- HS khác quan sát lắng nghe 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức.





              









































                                                          Bài:     ÔN TẬP
                                             Thời gian thực hiến tiết ( Tiết 55 )                              

                                         1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (3’)
a. Mục tiêu: HS chủ động tổng hợp, củng cố kiến thức về đọc, viết, nói, nghe.
b.Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập vào phiếu học tập
c. Sản phẩm: Hs điền vào phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhớ lại các văn bản đã học trong chủ đề: những trải nghiệm trong đời.
[image: Tìm hiểu tác giả tác phẩm bài học đường đời đầu tiên - Cunghocvui.com][image: ][image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập các kiến thức trong bài 4
                        2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (32’)
a. Mục tiêu: HS chủ động tổng hợp, củng cố kiến thức về đọc, viết, nói, nghe.
b. Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập vào phiếu học tập
c. Sản phẩm: Hs điền vào phiếu học tập
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên chiếu các mẫu phiếu lên ti vi/ máy chiếu cho hs ghi lại vào vở hoặc đưa cho lớp chủ động pho to cho các bạn.
GV đọc yêu cầu:
1/ Tóm tắt nội dung của 3 văn bản trong bài học?
2/ Cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản có điểm gì giống và khác nhau?
3/ Trong 3 văn bản trên, văn bản nào thuộc thể loại đồng thoại và các đặc điểm thể hiện văn bản đó là truyện đồng thoại?
4/ Điền đặc điểm kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân vào trong sơ đồ như trong sgk
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà tìm câu trả lời và điền vào phiếu học tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Hs báo cáo thảo luận trên lớp. hoạt động nhóm, trao đổi ý kiến với bạn và chia sẻ kết quả với cả lớp.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Gv nhận xét câu trả lời của Hs và chốt kiến thức lên màn hình
Câu 1:
	Văn bản
	Nội dung chính

	Bài học đường đời đầu tiên
	Văn bản miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng tính cách kiêu căng xốc nổi đã gây ra cái chết của Dế Choắt . Dế Mèn hối hận và rút ra bài học  cho mình.

	Giọt sương đêm


	Văn bản kể về Bọ Dừa đến xóm Bờ Giậu để tìm một chỗ trọ. Bọ Dừa đã quyết định ngủ tạm ngoài vòm trúc và trong đêm ấy ông đã cảm nhận được những âm thanh, hình ảnh quen thuộc và đặc biệt là giọt sương đêm rơi khiến ông tỉnh giấc, sực nhớ quê nhà. Sáng hôm sau ông đã quyết định trở về quê.

	Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

	Truyển kể về nhân vật tôi đã được người cha hướng dẫn những cách cảm nhận về cuộc sống, nhắm mắt sờ từng bông hoa rồi tập đoán, ngửi mùi hương và đoán tên hoa, những món quà… Qua đó thấy được tình yêu thương người cha dành cho đứa con.


Câu 2. Theo em, cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong ba văn bản trên:
- Giống nhau: các nhân vật đều có những trải nghiệm đáng nhớ từ chính cuộc sống và qua các trải nghiệm đó, mỗi nhân vật đều rút ra được cho bản thân những bài học quý giá.
- Khác nhau:
+ Bài học đường đời đầu tiên: nhân vật đã trải qua vấp ngã, sai lầm khiến bản thân phải ân hận suốt đời. Từ đó rút ra được bài học cho chính mình.
+ Giọt sương đêm: nhân vật đã trải qua một đêm thức trắng và sực tỉnh, nhận ra rằng bản thân vì mải buôn bán mà đã lãng quên quê nhà.
+ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: nhân vật đã có những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống thông qua những trải nghiệm từ thiên nhiên, con người xung quanh mình.
Câu 3: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và “Giọt sương đêm” thuộc thể loại truyện đồng thoại. Vì hai văn bản đều có những đặc điểm đặc trưng của truyện đồng thoại:
- Nhân vật là các loài vật được nhân hoá.
- Nhân vật mang những đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người.
Câu 4: Sơ đồ những đặc điểm của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân:
[image: ơ đồ những đặc điểm của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân]
                                               3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 5’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện các bài tập .
b. Nội dung: HS thực hiện bài tập mà giáo viên giao : Em có yêu thiên nhiên không? Vì sao?
c. Sản phẩm:  Bài tập của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS
- Hs trả lời
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu câu hỏi.
- HS tiếp nhận và thực hiện 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Học sinh trình bày sản phẩm
-Học sinh khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức.
                                      4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 5’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để thực hiện : Mỗi khi kiểm tra em bị điểm thấp thì em có suy nghĩ gì ?
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
 d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời 
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Chia sẻ, lắng nghe
 Bước 4: Kết luận, nhận định: Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức thức

[bookmark: _Hlk212701580]










Ngày        tháng     năm 2025           Họ và tên GV: Đậu Thị Minh Nguyệt
                                                         Tổ chuyên môn: Ngữ Văn - LS & ĐL - GDCD
                          
                           Bài:  TIẾT HỌC THƯ VIỆN
                               Môn học: Ngữ văn   Lớp: 6
                           Thời gian thực hiện: 01 tiết (56)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
+ HS hiểu được khái niệm thư viện và vai trò của thư viện trong học tập, đời sống.
+ Nắm được đặc điểm, giá trị của truyện đồng thoại trong kho tàng văn học.
+ Làm quen với một số câu chuyện đồng thoại
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
+ Kể lại truyện đồng thoại
+ Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về nghệ thuật, ý nghĩa của truyện.
3. Về phẩm chất: 
+ Hứng thú với việc đọc sách và đến thư viện.
+ Tích cực hợp tác, tôn trọng ý kiến của bạn.
+ Hình thành thói quen  văn hóa đọc sách, học tập chủ động, sáng tạo.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
+ SGK Ngữ văn 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo).
+ Truyện đồng thoại.
+ Máy chiếu/ bảng phụ, phiếu thảo luận nhóm, giấy A0, bút dạ.
+ Thư viện trường, góc sách lớp học.
III. Tiến trình dạy học
                              1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề ( 5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Thái độ của Hs khi tham gia học tập
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- “Thư viện thường có ở đâu? Chúng ta đến đó làm gì ?”
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
[bookmark: _Hlk188814341]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS suy nghĩ trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày ý kiến, HS khác bổ sung, nhận xét 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vào bài:
- HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân.
+Ở đó có nhiều loại sách bổ ích.
+Em mong sẽ được đến để tìm thêm tài liệu học tập và đọc những cuốn sách yêu thích.
Thư viện chính là nơi lưu giữ kho tàng tri thức, giúp chúng ta mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tâm hồn. 
                           2. Hoạt động 2: Hình thành kến thức mới ( 25’)
I. Tìm hiểu về thư viện và vai trò của thư viện
a. Mục tiêu: 
-  Nhận biết được thư viện và vai trò
- Lấy được ví dụ minh họa
b. Nội dung: Trả lời theo hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:   
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Vai trò của thư viện đối với học sinh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Hs trình bày câu trả lời của mình
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
- Thư viện là nơi đọc, mượn sách tài liệu để học tập, mở rộng hiểu biết và giải trí.
- Giúp học tốt hơn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện thói quen đọc, giải trí lành mạnh.
2. Tìm hiểu kho tàng truyện đồng thoại
a. Mục tiêu: 
-  Nhận biết được được một số nhân vật, nội dung, nghệ thuật, thông điệp của câu chuyện” Đám cưới chuột” Tô Hoài
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, thông tin đã chuẩn bị và sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:   
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
+ Mỗi nhóm có 1 bảng con hoặc giấy để viết đáp án
+ Mỗi câu trả lời đúng: 10 điểm.
+ Nếu nhóm trả lời sai → nhóm khác có quyền giành quyền trả lời.
+ Nhóm có điểm cao nhất sẽ thắng
Câu 1: Xác định nhân vật ?
Câu 2: Xác định nội dung
Câu 3: Nghệ thuật
Câu 4: Thông điệp
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận theo nhóm trình bày
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời nhóm nào nhanh nhất trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- GV nhận xét, đánh giá và bổ sung những nội dung kiến thức thảo luận.
1. Nhân vật: Chuột Nhắt( ông Thử, Bà Thử), Ông viên ngoại( Tiểu thư chuột chù), chuột Cống, Mèo, …
2. Nội dung: Cuộc sống của mèo, chuột ( đặc điểm của nhân vật)
3. Nghệ thuật: nhân hóa, ẩn dụ
4. Thông điệp:-Không nên kiêu ngạo, khinh người
                       -Không nên thù hận, hách dịch bắt nạt kẻ yếu
                     -Hãy chăm chỉ học tập, trân trọng và biết ơn đấng sinh thành
                    -Không nên nhìn hình thức mà đánh giá người khác

                         3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 10’) 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức cho học sinh kể chuyện đồng thoại ( hoặc hóa thân vào nhân vật trong câu chuyện mà em thích)
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Hs chuẩn bị câu chuyện cây ổi găng thần kì( Nguyễn Thu Hằng), chiếc áo hoa đào(tục truyền), cuộc phiêu lưu của bồ công anh(Huỳnh Như Trân), Câu chuyện của chim sẻ( Đoàn Trần Bảo Nguyên), đám cưới chuột ( Tô Hoài), Võ Quảng
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Gv quan sát, lắng nghe 
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
                      4. Hoạt động 4: Vận dụng (5’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để nắm được ý nghĩa của một số câu chuyện
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- Tìm một số câu chuyện đồng thoại khác
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ làm việc cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân, 
-HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS 
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Viéty kién ca nhan

Y Kién chung cia ci
nhom vé chii aé
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Dé tai
Xéc dinh ni dung, cich
thic giao tiép:
- Toi mudn viét vé cai gi
hodc ndi dung ma dé tai
yéu ciulagi?
- Pham vi dé tai cta bai
viét nay la gi?
- Kiéu loai 4 gi: nghi
luan, td canh, ké
chuyén,..?

Muc dich viét
Xécdinh muc dich giao tiép:
- Viét dé thong béo thong
tin?

- Viét dé thuyét phuc ngusi
khac?

- Viét dé miéu ta sy viéc,
hién tugng?

- Viét dé ké motcau chuyén
ban than da trdi qua?

L

Ngusi doc
Xac dinh d6i tuong giao
tiép:
~ Ngudi doc clia ti co thé
la ai?
- Ho da biét gi vé van dé
t6i dinh viét?
- Diéu gi c6 thé lam ho
hiing thu? Ho mudn biét
thém nhiing gi?
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